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THÔNG BÁO  
Công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 3 năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên    
 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 

6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định 09/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản 

lý vật liệu xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về 

hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về  

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 
31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ 
tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bác khối lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-
BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác 
định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại 
Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ; 

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh Phú 
Yên, về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố các thông tin về giá xây dựng, chỉ 
số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình 
xây dựng sử dụng phổ biến trên địa bàn tỉnh Phú Yên như sau: 

1. Công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình (giá trước thuế VAT) 
tháng 3 năm 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên như Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo 
Thông báo này là cơ sở để xác định giá xây dựng công trình các dự án sử dụng vốn 
đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng theo phương 
thức đối tác công tư. 

2. Giá vật liệu xây dựng được công bố này phù hợp với giá thị trường, tiêu 
chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, khả năng và phạm vi cung ứng vật liệu tại 
thời điểm công bố. Danh mục vật liệu xây dựng công bố được lựa chọn trên cơ sở 
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danh mục vật liệu xây dựng có trong hệ thống định mức do cơ quan có thẩm quyền 
ban hành và danh mục vật liệu xây dựng có trên thị trường. 

3. Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã 
có nhưng chủng loại vật liệu không phù hợp với yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, 
chất lượng, khả năng cung ứng và các điều kiện cụ thể khác theo từng dự án, công 
trình thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình được thu thập, 
tổng hợp, phân tích, đánh giá lựa chọn trên cơ sở tham khảo các nguồn thông tin về 
giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn tại điểm b mục 3 Phụ lục của Thông tư số 
14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng. Việc lựa chọn giá vật liệu xây dựng phải khách quan, minh bạch, đảm bảo 
hiệu quả của dự án: (Trích):  

“b) Các nguồn thông tin về giá vật liệu xây dựng: 
- Thông tin về giá vật liệu xây dựng trong hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có). 
- Báo giá của nhà sản xuất, nhà cung cấp có đăng ký, được cấp phép kinh 

doanh theo quy định được sử dụng để xác định giá vật liệu xây dựng cần đầy đủ 
thông tin về khối lượng, số lượng, quy cách, chủng loại, nhãn mác, tiêu chuẩn, quy 
chuẩn, chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ vật liệu xây dựng, địa điểm cung cấp, điều 
kiện vận chuyển, điều kiện thanh toán, thuế, phí và các thông tin liên quan khác 
(nếu có). 

- Thông tin về giá của vật liệu xây dựng tương tự về chủng loại, tiêu chuẩn, 
quy chuẩn, chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ trong dự án, công trình đã thực hiện 
(nếu có) được sử dụng để xác định giá vật liệu xây dựng là thông tin về giá vật liệu 
xây dựng trong hồ sơ quyết toán; và/hoặc thông tin về giá vật liệu xây dựng trong 
hợp đồng cung cấp thiết bị đã được ký kết; và/hoặc thông tin về giá vật liệu xây 
dựng trong dự toán xây dựng được duyệt. 

- Thông tin về giá vật liệu xây dựng trong chứng thư thẩm định giá (nếu có) 
được sử dụng để xác định giá vật liệu xây dựng là giá nêu trong chứng thư thẩm 
định giá do đơn vị đủ điều kiện năng lực thẩm định giá theo quy định phát hành. 

- Thông tin về giá vật liệu xây dựng trên trang thông tin điện tử (website) 
của các cơ quan, tổ chức có chức năng thu thập, tổng hợp, công bố thông tin theo 
quy định của pháp luật. 

- Các nguồn thông tin hợp pháp khác (nếu có).” 
Các tiêu chí cần đánh giá, xem xét khi lựa chọn giá vật liệu xây dựng để xác 

định giá xây dựng công trình theo hướng dẫn tại điểm a mục 3 Phụ lục của Thông 
tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng. (Trích): 

“a) Các tiêu chí cần đánh giá, xem xét khi lựa chọn giá vật liệu xây dựng: 
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- Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến vật liệu xây dựng 
(gồm cả yêu cầu về sử dụng vật liệu tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm 
năng lượng, thân thiện môi trường) nêu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo 
kinh tế - kỹ thuật, thuyết minh thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật,... 

- Yêu cầu về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ vật liệu xây dựng (gồm cả yêu 
cầu về sử dụng vật liệu nhập khẩu (nếu có)). 

- Khả năng cung ứng vật liệu liên quan đến cự ly vận chuyển, tiến độ, khối 
lượng cung cấp, điều kiện thương mại. 

- Các điều kiện cụ thể khác theo từng dự án, công trình”. 
Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức khảo sát, xác định nguồn cung cấp, giá 

bán tại nơi sản xuất hoặc đại lý, cự ly vận chuyển, loại đường (theo quy định của 
ngành Giao thông Vận tải) và căn cứ vào phương pháp xác định giá vật liệu xây 
dựng đến hiện trường công trình theo quy định tại mục 1.2.1.2 Phụ lục IV Thông 
tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng để làm cơ sở 
cho việc xác định và quản lý chi phí cho phù hợp. 

4. Chủ đầu tư và các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng khi sử dụng thông 
tin về giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình để lập và quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng công trình phải căn cứ vào yêu cầu thiết kế, vị trí xây dựng công trình, địa 
điểm cung cấp vật liệu xây dựng, giá theo công bố, giá từ các nguồn thông tin về 
giá vật liệu xây dựng nêu tại Mục 3 của Thông báo này để xem xét, lựa chọn loại 
vật liệu xây dựng đạt chuẩn và xác định giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình 
phù hợp với giá thị trường, đảm bảo kinh tế, cạnh tranh, tiết kiệm, hiệu quả, đáp 
ứng mục tiêu đầu tư, tránh lãng phí, thất thoát. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân 
liên hệ Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (qua số điện thoại: 02573.842.755) để được 
xem xét, giải quyết theo quy định./.      

 

Nơi nhận: 
- Bộ Xây dựng (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các Sở: TC, NNMT, CT, KHCN, NV, TP, Y tế, 
GDĐT, VHTTDL, DTTG ; 
- Thanh tra tỉnh ; 
- Công an tỉnh; 
- Bộ CHQS tỉnh; 
- Chi cục Thuế khu vực XIII;  
- Kho bạc Nhà nước khu vực XIII; 
- Cục thống kê tỉnh; 
- Ban QL các dự án ĐTXD tỉnh; 
- Ban QL Khu kinh tế Phú Yên; 
- BQL Khu NN ứng dụng công nghệ cao; 
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Tuy Hòa; 
- GĐ, các PGĐ Sở XD; 
- Website Sở Xây dựng; 
- Lưu: VT, P6_NTKT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Đồng 
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